
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NĂM HỌC 2025-2026

(Ban hành kèm theo QĐ số:                       /QĐ/ĐHDT-RL ngày:                                )

KHÓA: 2023 - Tuyển Sinh Đại Học Chính Quy

NGÀNH: K-29 - Quản Trị Du Lịch & Khách Sạn (Đại Học), K-29 - Quản Trị Kh

TT
(1)

MSSV (2) Họ & Tên (3) Ngày Sinh (4) Lớp (5)

Kết quả Rèn luyện

Điểm
HK1 (6)

Xếp loại (9)
Điểm

HK2 (7)
Điểm Cả
Năm (8)

Ghi Chú
(10)

1 29204659186 Phạm Thị Hoài An 07/04/2005 K29DLK2 72 75 73.5 Khá

2 29208432856 Nguyễn Ngọc Khánh An 12/05/2005 K29DLK1 83 80 81.5 Tốt

3 29208053527 Nguyễn Thị Nguyệt Anh 12/09/2005 K29DLK1 85 90 87.5 Tốt

4 29208058431 Nguyễn Thị Vân Anh 15/01/2005 K29DLK3 90 0 45.0 Yếu

5 29208062958 Nguyễn Thị Kim Anh 20/07/2005 K29DLK1 90 90 90.0 Xuất Sắc

6 29208457177 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 31/01/2005 K29DLK6 80 89 84.5 Tốt

7 29218044433 Trần Phước Hoàng Anh 13/07/2005 K29DLK4 90 90 90.0 Xuất Sắc

8 29218048756 Nguyễn Công Tuấn Anh 20/04/2001 K29DLK6 0 0 0.0 Kém

9 29218051569 Lê Phước Anh 15/05/2005 K29DLK4 0 0 0.0 Kém

10 29218055425 Trần Xuân Bão 24/11/2005 K29DLK5 0 89 44.5 Yếu

11 29212351016 Dương Công Bảo 19/07/2004 K29DLK7 75 87 81.0 Tốt

12 29218046792 Phạm Gia Bảo 08/04/2005 K29DLK2 100 90 95.0 Xuất Sắc

13 29208058429 Nguyễn An Bình 14/11/2005 K29DLK1 85 90 87.5 Tốt

14 29218047641 Lê Công Tuấn Bình 15/09/2005 K29DLK1 80 87 83.5 Tốt

15 29208050328 Nguyễn Thị Mai Chang 04/03/2005 K29DLK6 80 85 82.5 Tốt

16 29208063687 Lê Thị Ngọc Chi 20/03/2005 K29DLK4 90 90 90.0 Xuất Sắc

17 29218058428 Lê Văn Chương 23/10/2005 K29DLK5 80 89 84.5 Tốt

18 29208063697 Nguyễn Thị Thu Cúc 28/08/2005 K29DLK4 0 90 45.0 Yếu

19 29218058448 Nguyễn Tiến Đạt 09/05/2005 K29DLK1 77 85 81.0 Tốt

20 29208050088 Nguyễn Thị Hoài Diễm 16/10/2005 K29DLK3 85 90 87.5 Tốt

21 29208046739 Nguyễn Thị Dịu 04/02/2005 K29DLK1 90 100 95.0 Xuất Sắc

22 29216257875 Ngụy Phan Minh Đức 13/03/2005 K29DLK1 77 90 83.5 Tốt

23 29218031515 Nguyễn Ngọc Đức 01/10/2005 K29DLK2 75 83 79.0 Khá

24 29218065617 Lê Ngọc Hoài Đức 28/12/2002 K29DLK6 100 0 50.0 Trung Bình

25 29208063711 Nguyễn Lê Hạnh Dung 06/08/2005 K29DLK6 80 89 84.5 Tốt

26 29208055970 Đỗ Hoàng Mỹ Duyên 16/09/2005 K29DLK3 85 85 85.0 Tốt

27 29208058050 H Lis Êban 25/10/2005 K29DLK6 80 90 85.0 Tốt

28 27207142120 Nguyễn Hoàng Giang 27/12/2003 K28DLK5 0 0 0.0 Kém

29 29208063732 Huỳnh Thị Thúy Hà 24/04/2005 K29DLK3 90 85 87.5 Tốt

30 29208063733 Nguyễn Thị Ngọc Hà 10/12/2005 K29DLK2 70 85 77.5 Khá

31 29218047284 Nguyễn Văn Hà 29/07/2005 K29DLK4 100 100 100.0 Xuất Sắc

32 29212350424 Phạm Quang Hải 19/03/2005 K29DLK6 0 85 42.5 Yếu

33 29218058433 Nguyễn Thế Hải 07/07/2005 K29DLK5 70 90 80.0 Tốt

34 29200357982 Nguyễn Gia Hân 13/06/2005 K29DLK1 90 90 90.0 Xuất Sắc
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35 29208063744 Lê Thị Bảo Hân 13/09/2005 K29DLK4 90 90 90.0 Xuất Sắc

36 29206545115 Nguyễn Thị Thu Hằng 15/01/2005 K29DLK1 78 90 84.0 Tốt

37 29208049307 Nguyễn Thị Thu Hằng 29/10/2005 K29DLK5 90 100 95.0 Xuất Sắc

38 29208051245 Nguyễn Thị Thu Hằng 11/05/2005 K29DLK6 100 100 100.0 Xuất Sắc

39 29208124523 Trương Thị Đức Hạnh 08/04/2005 K29DLK2 87 83 85.0 Tốt

40 29218034482 Lê Duy Hậu 05/01/2005 K29DLK1 85 90 87.5 Tốt

41 28208102343 Nguyễn Thị Mỹ Hiền 15/01/2004 K29DLK5 0 0 0.0 Kém

42 29208152034 Lê Ngọc Hiền 22/05/2005 K29DLK5 0 0 0.0 Kém

43 29208428873 Nguyễn Thị Thu Hiền 18/08/2005 K29DLK6 100 100 100.0 Xuất Sắc

44 29208064426 Trần Thị Mỹ Hiệp 15/01/2005 K29DLK6 0 90 45.0 Yếu

45 28210237653 Trần Ngọc Hiếu 07/08/2004 K29DLK6 80 89 84.5 Tốt

46 29208051678 Trần Thị Kim Hiếu 20/02/2005 K29DLK5 90 100 95.0 Xuất Sắc

47 29214641155 Bùi Mạnh Hiếu 16/11/2004 K29DLK5 80 90 85.0 Tốt

48 29218051395 Phan Ngọc Hiếu 19/04/2004 K29DLK5 0 90 45.0 Yếu

49 29204520892 Đinh Thị Kim Hoa 18/02/2005 K29DLK1 90 90 90.0 Xuất Sắc

50 29208037570 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 17/05/2005 K29DLK3 90 90 90.0 Xuất Sắc

51 29218053782 Lê Nguyễn Phước Hòa 21/09/2005 K29DLK2 90 90 90.0 Xuất Sắc

52 29208034811 Nguyễn Vũ Thu Hoài 30/03/2005 K29DLK1 90 90 90.0 Xuất Sắc

53 29219024899 Đỗ Mai Huy Hoàng 06/09/2005 K29DLK2 75 80 77.5 Khá

54 29208046571 Nguyễn Thị Xuân Hồng 15/03/2005 K29DLK5 80 89 84.5 Tốt

55 29208063759 Phan Thị Huệ 26/07/2005 K29DLK1 83 90 86.5 Tốt

56 29216730816 Nguyễn Văn Hùng 21/08/2005 K29DLK6 70 89 79.5 Khá

57 29218063766 Trần Văn Hùng 11/08/2005 K29DLK3 90 90 90.0 Xuất Sắc

58 29218037327 Đặng Đình Hưng 26/07/2005 K29DLK4 85 90 87.5 Tốt

59 29218063775 Hồ Ngọc Hưng 20/09/2005 K29DLK7 75 83 79.0 Khá

60 29218346410 Võ Tuấn Hưng 27/03/2005 K29DLK5 70 89 79.5 Khá

61 29208047766 Trần Thị Huỳnh Hương 10/10/2005 K29DLK4 90 0 45.0 Yếu

62 29208058425 Ung Thị Mai Hương 09/06/2005 K29DLK2 90 85 87.5 Tốt

63 29214526118 Trương Đức Huy 15/11/2005 K29DLK5 70 0 35.0 Yếu

64 29214865163 Lê Tấn Huy 26/03/2005 K29DLK7 75 0 37.5 Yếu

65 29218038012 Phạm Phương Huy 06/05/2005 K29DLK1 70 85 77.5 Khá

66 29218051983 Trần Đỗ Đình Huy 10/03/2005 K29DLK2 77 0 38.5 Yếu

67 29208000033 Phạm Thị Bích Huyền 07/03/2005 K29DLK2 73 85 79.0 Khá

68 29208041582 Nguyễn Khánh Huyền 02/08/2005 K29DLK7 76 82 79.0 Khá

69 29208062434 H - Meriam Kbuôr 07/05/2004 K29DLK7 100 100 100.0 Xuất Sắc

70 29218056028 Phạm Đình Khải 02/07/2005 K29DLK4 85 90 87.5 Tốt

71 29218055971 Nguyễn Nam Khang 30/12/2005 K29DLK1 77 87 82.0 Tốt

72 29208038237 Huỳnh Thị Kim Khánh 12/12/2005 K29DLK6 70 89 79.5 Khá

73 29208047020 Lý Thị Khánh 21/03/2005 K29DLK5 95 100 97.5 Xuất Sắc

74 29218063784 Trần Văn Khánh 12/01/2005 K29DLK5 80 90 85.0 Tốt

75 29207400060 Nguyễn Thị Minh Khuê 30/06/2005 K29DLK1 77 90 83.5 Tốt
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76 29218063785 Trương Minh Khuyến 30/07/2005 K29DLK3 90 90 90.0 Xuất Sắc

77 29218030644 Nguyễn Văn Trung Kiên 13/01/2005 K29DLK1 60 75 67.5 Khá

78 29218120361 Nguyễn Trương Kiên 24/12/2005 K29DLK6 0 0 0.0 Kém

79 29208063788 Phạm Thị Mi Lai 17/06/2005 K29DLK3 85 80 82.5 Tốt

80 29218063792 Võ Đình Lâm 22/12/2004 K29DLK7 80 80 80.0 Tốt

81 29208063789 Hàn Thị Ngọc Lan 30/05/2005 K29DLK2 75 80 77.5 Khá

82 29208058432 Ngô Quỳnh Liên 13/02/2005 K29DLK2 77 90 83.5 Tốt

83 29208030487 Đặng Bích Liễu 15/07/2005 K29DLK2 100 100 100.0 Xuất Sắc

84 29200322355 Hồ Thị Thùy Linh 21/05/2005 K29DLK6 80 90 85.0 Tốt

85 29206223949 Trần Lê Thảo Linh 19/11/2005 K29DLK2 80 85 82.5 Tốt

86 29208047839 Phạm Thị Ngọc Linh 09/11/2005 K29DLK2 72 85 78.5 Khá

87 29208054454 Nguyễn Khánh Linh 03/11/2005 K29DLK7 0 0 0.0 Kém

88 29208121503 Phạm Ngọc Linh 10/05/2005 K29DLK3 85 90 87.5 Tốt

89 29208038087 Nguyễn Thị Mỹ Long 18/03/2005 K29DLK3 85 95 90.0 Xuất Sắc

90 29212250001 Trần Hoàng Long 19/08/2005 K29DLK4 85 90 87.5 Tốt

91 29218025241 Lưu Nguyễn Hoàng Long 30/01/2005 K29DLK2 0 70 35.0 Yếu

92 29218049721 Nguyễn Đình Long 25/06/2005 K29DLK6 80 80 80.0 Tốt

93 29208063801 Nguyễn Thị Hồng Luyến 08/10/2004 K29DLK5 0 89 44.5 Yếu

94 29206759423 Kinh Thị Cẩm Ly 23/04/2005 K29DLK3 85 90 87.5 Tốt

95 29208034484 Nguyễn Hoàng Trúc Ly 07/04/2005 K29DLK1 0 0 0.0 Kém

96 29208058438 Đỗ Võ Thị Mỹ Ly 13/02/2005 K29DLK5 80 89 84.5 Tốt

97 29208065242 Lê Thị Cẩm Ly 08/05/2005 K29DLK7 82 86 84.0 Tốt

98 29208037856 Nguyễn Hoàng Mai 08/06/2005 K29DLK1 0 0 0.0 Kém

99 29208051138 Nguyễn Thị Thu Mẫn 23/11/2005 K29DLK2 90 85 87.5 Tốt

100 29218062433 Trần Đức Mạnh 16/09/2005 K29DLK4 90 90 90.0 Xuất Sắc

101 29218054632 Hồ Sĩ Nhật Minh 08/06/2004 K29DLK7 76 73 74.5 Khá

102 29208054887 H' Nery Mlô 25/11/2005 K29DLK1 88 90 89.0 Tốt

103 29204663850 Trần Thị Trà My 17/02/2005 K29DLK5 80 89 84.5 Tốt

104 29204663851 Trương Thị Diễm My 19/07/2005 K29DLK1 100 100 100.0 Xuất Sắc

105 29208026557 Phan Hoàng My 21/06/2005 K29DLK1 72 90 81.0 Tốt

106 29208042217 Nguyễn Thị Trà My 20/10/2005 K29DLK1 78 87 82.5 Tốt

107 29218056142 Đinh Văn Mỹ 15/05/2005 K29DLK3 95 100 97.5 Xuất Sắc

108 29208164756 Phạm Thị My Na 04/02/2005 K29DLK7 88 90 89.0 Tốt

109 28208004562 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 02/09/2004 K29DLK7 86 0 43.0 Yếu

110 28208036391 Nguyễn Kim Ngân 10/11/2004 K29DLK5 80 89 84.5 Tốt

111 29206630645 Bùi Thị Minh Ngân 28/03/2005 K29DLK1 85 90 87.5 Tốt

112 29208047701 Trần Thị Thu Ngân 19/01/2005 K29DLK4 85 90 87.5 Tốt

113 29209436459 Trương Thị Thủy Ngân 17/01/2005 K29DLK2 74 80 77.0 Khá

114 29212351926 Lê Thành Nghĩa 11/03/2005 K29DLK7 55 80 67.5 Khá

115 28208045018 Trần Thị Ánh Ngọc 16/06/2004 K29DLK3 90 90 90.0 Xuất Sắc

116 29208157459 Đàm Thị Như Ngọc 25/08/2005 K29DLK6 100 100 100.0 Xuất Sắc
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117 29208163089 Dương Thái Thảo Ngọc 29/08/2005 K29DLK2 90 96 93.0 Xuất Sắc

118 27217147160 Nguyễn Nguyên Ngữ 15/09/2003 K29DLK6 0 0 0.0 Kém

119 29208049708 Trần Phạm Thùy Nguyên 28/02/2005 K29DLK4 85 100 92.5 Xuất Sắc

120 29208055437 Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên 29/04/2005 K29DLK1 90 90 90.0 Xuất Sắc

121 29208063278 Trương Thị Nguyên 06/09/2005 K29DLK3 95 95 95.0 Xuất Sắc

122 29204864480 Trần Minh Nguyệt 12/08/2005 K29DLK7 83 80 81.5 Tốt

123 29208063281 Trương Thanh Nhàn 06/07/2005 K29DLK1 85 90 87.5 Tốt

124 29211156825 Biện Thành Nhân 15/04/2005 K29DLK3 0 85 42.5 Yếu

125 29218052945 Lê Thanh Nhật 04/11/2005 K29DLK1 70 80 75.0 Khá

126 28208026303 Nguyễn Trần Quỳnh Nhi 14/04/2004 K29DLK3 0 80 40.0 Yếu

127 29200350160 Võ Thị Hà Nhi 10/01/2005 K29DLK4 85 90 87.5 Tốt

128 29206551095 Nguyễn Thị Huỳnh Nhi 18/06/2005 K29DLK5 80 89 84.5 Tốt

129 29206858157 Vũ Yến Nhi 07/07/2005 K29DLK4 90 90 90.0 Xuất Sắc

130 29208036765 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 14/07/2005 K29DLK2 78 85 81.5 Tốt

131 29208042287 Nguyễn Thảo Nhi 21/10/2005 K29DLK3 90 90 90.0 Xuất Sắc

132 29208048471 Lê Mai Xuân Nhi 05/01/2005 K29DLK1 0 0 0.0 Kém

133 29208056172 Nguyễn Thị Vân Nhi 06/08/2005 K29DLK1 75 85 80.0 Tốt

134 29208056175 Trần Ánh Nhi 04/06/2005 K29DLK5 80 89 84.5 Tốt

135 29208058053 Lê Thị Tuyết Nhi 17/08/2005 K29DLK2 75 85 80.0 Tốt

136 29208063140 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 17/01/2005 K29DLK3 85 85 85.0 Tốt

137 29205221877 Đinh Tâm Như 29/03/2005 K29DLK5 0 89 44.5 Yếu

138 29208053283 Lầu Huỳnh Tố Như 18/07/2005 K29DLK5 80 89 84.5 Tốt

139 29208053461 Trần Thị Hoài Như 12/11/2005 K29DLK5 0 89 44.5 Yếu

140 29209321427 Trần Lê Quỳnh Như 29/06/2005 K29DLK6 70 89 79.5 Khá

141 29208222164 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12/04/2005 K29DLK5 80 89 84.5 Tốt

142 29208056233 Trần Bùi Hoàng Ny 12/03/2005 K29DLK2 75 80 77.5 Khá

143 25207100939 Nguyễn Thị Tú Oanh 17/01/2001 K29DLK6 0 0 0.0 Kém

144 29208044938 Nguyễn Thị Kiều Oanh 19/01/2005 K29DLK6 80 89 84.5 Tốt

145 29208047923 Nguyễn Thị Kiều Oanh 28/08/2005 K29DLK6 80 90 85.0 Tốt

146 29208063142 Nguyễn Kim Oanh 04/04/2005 K29DLK4 0 90 45.0 Yếu

147 29211100077 Ngô Văn Pháp 09/03/2005 K29DLK7 85 83 84.0 Tốt

148 29218047660 Nguyễn Tăng Phát 06/01/2004 K29DLK5 80 89 84.5 Tốt

149 29218056371 Nguyễn Thanh Phong 10/02/2005 K29DLK7 83 84 83.5 Tốt

150 29208056141 Nguyễn Phan Hoài Phúc 08/08/2005 K29DLK2 85 90 87.5 Tốt

151 29208056450 Phan Thị Ngọc Phương 30/05/2005 K29DLK2 78 80 79.0 Khá

152 29208063054 Hồ Nguyễn Hoài Phương 08/07/2005 K29DLK5 80 89 84.5 Tốt

153 29208063055 Lê Thị Hoài Phương 02/02/2005 K29DLK3 90 90 90.0 Xuất Sắc

154 29208063056 Nguyễn Thị Minh Phương 02/01/2005 K29DLK3 90 90 90.0 Xuất Sắc

155 29208141147 Nguyễn Thị Phương 05/04/2005 K29DLK4 85 85 85.0 Tốt

156 29218047408 Nguyễn Trương Anh Quân 17/10/2005 K29DLK5 80 85 82.5 Tốt

157 29218054397 Nguyễn Anh Quân 29/01/2003 K29DLK7 87 80 83.5 Tốt
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158 29218063129 Từ Minh Quân 05/04/2005 K29DLK3 90 100 95.0 Xuất Sắc

159 26217232879 Phạm Hào Quang 10/01/2002 K29DLK7 0 0 0.0 Kém

160 29218034228 Huỳnh Thanh Quốc 14/03/2005 K29DLK1 85 90 87.5 Tốt

161 29200358036 Nguyễn Hoàng Thảo Quyên 09/10/2005 K29DLK3 100 100 100.0 Xuất Sắc

162 29208041929 Phùng Thị Thúy Quyên 17/10/2005 K29DLK4 80 90 85.0 Tốt

163 29208054057 Lê Trần Đỗ Quyên 24/05/2005 K29DLK4 90 80 85.0 Tốt

164 29216648496 Bùi Quang Sinh 11/11/2005 K29DLK2 100 100 100.0 Xuất Sắc

165 28206502136 Nguyễn Thị Cẩm Sương 22/11/2004 K29DLK1 0 73 36.5 Yếu

166 29208054822 Nguyễn Ngọc Sương 14/02/2005 K29DLK2 70 80 75.0 Khá

167 29208063444 Phan Thị Thu Sương 21/04/2005 K29DLK4 90 90 90.0 Xuất Sắc

168 29218038702 Lê Văn Tây 20/06/1997 K29DLK7 0 0 0.0 Kém

169 29218059657 Đỗ Lê Quốc Thắng 10/10/2005 K29DLK5 80 89 84.5 Tốt

170 29218065270 Nguyễn Đức Thắng 28/09/2000 K29DLK7 85 74 79.5 Khá

171 29206522867 Nguyễn Như Thế Thanh 26/10/2005 K29DLK3 90 90 90.0 Xuất Sắc

172 29206631320 Võ Thị Kim Thanh 22/06/2005 K29DLK7 78 79 78.5 Khá

173 29208043401 Hoàng Phương Thanh 29/08/2005 K29DLK2 85 90 87.5 Tốt

174 29206153154 Nguyễn Thị Phương Thảo 17/03/2005 K29DLK4 90 90 90.0 Xuất Sắc

175 29208055427 Nguyễn Thị Thảo 14/10/2005 K29DLK5 80 89 84.5 Tốt

176 29208055968 Nguyễn Thị Kim Thảo 13/05/2005 K29DLK4 90 90 90.0 Xuất Sắc

177 29208056139 Trương Thị Thanh Thảo 17/08/2005 K29DLK2 83 87 85.0 Tốt

178 29218050157 Bùi Thị Phương Thảo 16/09/2005 K29DLK5 85 89 87.0 Tốt

179 29208055445 Ngô Thị Mỹ Thiên 06/09/2005 K29DLK2 70 74 72.0 Khá

180 29218057911 Trương Tấn Thịnh 09/02/2005 K29DLK3 85 90 87.5 Tốt

181 29208041056 Lê Phạm Anh Thư 23/08/2005 K29DLK1 85 90 87.5 Tốt

182 29208046569 Nguyễn Phương Thư 18/04/2005 K29DLK4 90 90 90.0 Xuất Sắc

183 29208056447 Hoàng Anh Thư 20/09/2005 K29DLK4 84 90 87.0 Tốt

184 29208064944 Trần Thị Anh Thư 22/06/2005 K29DLK7 86 90 88.0 Tốt

185 29208124979 Nguyễn Minh Thư 22/08/2005 K29DLK2 100 100 100.0 Xuất Sắc

186 29208147260 Nguyễn Ngọc Anh Thư 25/01/2005 K29DLK7 81 0 40.5 Yếu

187 29208046787 Nguyễn Lê Hoài Thương 23/03/2005 K29DLK3 85 85 85.0 Tốt

188 29208131336 Hoàng Hoài Thương 08/09/2005 K29DLK5 95 100 97.5 Xuất Sắc

189 29208148520 Hồ Thị Thân Thương 19/06/2005 K29DLK7 84 85 84.5 Tốt

190 29208030215 Nguyễn Thị Diệu Thúy 13/05/2005 K29DLK5 80 89 84.5 Tốt

191 29208046705 Nguyễn Trần Ngọc Thúy 10/03/2005 K29DLK2 76 85 80.5 Tốt

192 29208063585 Dương Thị Thúy 08/09/2005 K29DLK4 90 90 90.0 Xuất Sắc

193 29208050870 Đặng Thanh Thùy 09/04/2005 K29DLK3 85 0 42.5 Yếu

194 29208041941 Bùi Thị Thu Thủy 11/10/2005 K29DLK6 80 89 84.5 Tốt

195 29208040855 Hoàng Thị Thủy Tiên 21/05/2005 K29DLK1 76 80 78.0 Khá

196 29208059659 Lê Thị Kiều Tiên 16/12/2004 K29DLK7 90 90 90.0 Xuất Sắc

197 29218038330 Trần Quốc Tín 19/05/2005 K29DLK5 80 90 85.0 Tốt

198 28218054212 Trần Văn Tĩnh 19/10/2004 K29DLK5 70 85 77.5 Khá
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199 29205145644 Huỳnh Thanh Trà 19/03/2005 K29DLK2 70 72 71.0 Khá

200 29208038327 Lê Thị Thu Trà 12/10/2005 K29DLK3 85 90 87.5 Tốt

201 29208050503 Huỳnh Thị Ngọc Trà 25/02/2005 K29DLK4 90 100 95.0 Xuất Sắc

202 29208124020 Đặng Thị Thanh Trà 07/11/2004 K29DLK7 90 90 90.0 Xuất Sắc

203 29202758736 Lê Thùy Trâm 01/06/2005 K29DLK3 0 90 45.0 Yếu

204 29206758889 Bùi Nguyễn Ngọc Trâm 19/02/2004 K29DLK4 85 90 87.5 Tốt

205 29208050105 Nguyễn Anh Trâm 30/12/2005 K29DLK4 85 90 87.5 Tốt

206 29208051931 Phan Thị Bảo Trâm 01/12/2005 K29DLK7 86 85 85.5 Tốt

207 29207180303 Nguyễn Thị Kiều Trang 29/05/2000 K29DLK7 0 0 0.0 Kém

208 29208054878 Phan Thị Thu Trang 06/12/2005 K29DLK3 90 90 90.0 Xuất Sắc

209 29208056173 Hà Thu Trang 17/09/2005 K29DLK1 78 80 79.0 Khá

210 29208065100 Đoàn Thị Thùy Trang 26/06/2005 K29DLK7 90 86 88.0 Tốt

211 29208134640 Nguyễn Thị Thùy Trang 08/10/2004 K29DLK7 77 75 76.0 Khá

212 29208248234 Huỳnh Thị Đoan Trang 21/09/2005 K29DLK1 80 85 82.5 Tốt

213 29208455299 Hồ Thị Thu Trang 05/01/2005 K29DLK1 75 90 82.5 Tốt

214 29218062759 Phan Bá Minh Trí 24/12/2005 K29DLK1 91 95 93.0 Xuất Sắc

215 29208025797 Lê Vũ Kiều Trinh 03/03/2005 K29DLK3 85 90 87.5 Tốt

216 29208054347 Lê Phan Kiều Trinh 24/07/2005 K29DLK7 79 80 79.5 Khá

217 29208055424 Trương Mỹ Trinh 04/12/2005 K29DLK3 85 90 87.5 Tốt

218 29208058058 Nguyễn Thị Thùy Trinh 05/05/2005 K29DLK3 0 90 45.0 Yếu

219 29208062798 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 01/05/2005 K29DLK5 80 89 84.5 Tốt

220 29208138458 Nguyễn Tú Trinh 26/10/2005 K29DLK3 85 85 85.0 Tốt

221 29214825055 Đinh Thanh Trung 13/10/2005 K29DLK7 85 81 83.0 Tốt

222 29218123390 Nguyễn Ngọc Đức Trung 13/08/2004 K29DLK7 100 100 100.0 Xuất Sắc

223 29208042705 Nguyễn Thị Thanh Tú 26/09/2005 K29DLK3 85 90 87.5 Tốt

224 29212321466 Mai Anh Tuấn 18/04/2005 K29DLK3 90 90 90.0 Xuất Sắc

225 29218049943 Trần Văn Tuấn 01/09/2005 K29DLK6 80 89 84.5 Tốt

226 29207180371 Phạm Thị Tuyền 05/10/2003 K29DLK5 80 0 40.0 Yếu

227 29204333855 Lê Mỹ Uyên 27/10/2005 K29DLK1 80 80 80.0 Tốt

228 29208049177 Nguyễn Thị Tú Uyên 15/07/2005 K29DLK3 90 90 90.0 Xuất Sắc

229 29208053139 Huỳnh Ngọc Tố Uyên 27/10/2005 K29DLK6 80 89 84.5 Tốt

230 29208056176 Phạm Hoàng Thúy Uyên 15/04/2005 K29DLK4 90 90 90.0 Xuất Sắc

231 29201355558 Võ Thị Thúy Vân 04/03/2005 K29DLK5 80 89 84.5 Tốt

232 29208030607 Đỗ Thị Mỹ Vân 15/09/2005 K29DLK5 80 89 84.5 Tốt

233 29208046564 Lê Thị Ngọc Vân 16/03/2005 K29DLK3 85 85 85.0 Tốt

234 29208052028 Bùi Ngọc Thảo Vân 17/10/2005 K29DLK5 80 85 82.5 Tốt

235 29204346972 Nguyễn Thanh Nhật Vi 06/08/2005 K29DLK5 80 89 84.5 Tốt

236 29205129020 Nguyễn Trần Nhật Vi 15/11/2005 K29DLK2 75 80 77.5 Khá

237 29209421372 Hồ Như Trúc Viên 18/01/2005 K29DLK4 85 90 87.5 Tốt

238 29212758239 Nguyễn Thế Vinh 29/06/2005 K29DLK2 78 0 39.0 Yếu

239 29208046632 Phạm Khánh Vy 30/05/2005 K29DLK4 90 90 90.0 Xuất Sắc
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240 29208054106 Trịnh Thị Yến Vy 11/10/2005 K29DLK4 90 0 45.0 Yếu

241 29208055843 Nguyễn Thị Khánh Vy 22/06/2005 K29DLK2 80 85 82.5 Tốt

242 29208058063 Huỳnh Thị Khánh Vy 04/11/2005 K29DLK1 80 90 85.0 Tốt

243 29208062931 Huỳnh Ngọc Thảo Vy 25/04/2005 K29DLK3 85 90 87.5 Tốt

244 29208164909 Phan Thị Yến Vy 23/06/2005 K29DLK7 71 87 79.0 Khá

245 29209442515 Lương Phạm Hồng Vy 27/07/2005 K29DLK2 80 85 82.5 Tốt

246 29218058441 Vũ Xuân Vỹ 02/07/2005 K29DLK1 70 65 67.5 Khá

247 29208041617 Nguyễn Thuỳ Như Ý 27/06/2005 K29DLK4 90 0 45.0 Yếu

248 29212753895 Trần Đỗ Hoàng Anh 22/01/2003 K29PSU-DLK 70 75 72.5 Khá

249 29218030980 Nguyễn Ngọc Phương Anh 31/07/2005 K29PSU-DLK 90 90 90.0 Xuất Sắc

250 29216249248 Nguyễn Phạm Gia Bảo 16/10/2005 K29PSU-DLK 90 90 90.0 Xuất Sắc

251 29218054498 Hán Gia Bảo 01/07/2005 K29PSU-DLK 75 90 82.5 Tốt

252 29208043034 Lê Nguyễn Linh Chi 22/07/2005 K29PSU-DLK 0 75 37.5 Yếu

253 29218063700 Văn Bá Doanh 25/05/2005 K29PSU-DLK 75 90 82.5 Tốt

254 29209321443 Nguyễn Thị Kim Dung 29/12/2005 K29PSU-DLK 75 90 82.5 Tốt

255 29206233797 Đoàn Hương Giang 05/11/2005 K29PSU-DLK 100 100 100.0 Xuất Sắc

256 29206744088 Nguyễn Hoàng Gia Hân 30/11/2005 K29PSU-DLK 0 0 0.0 Kém

257 29206259568 Hồ Ánh Hằng 15/07/2005 K29PSU-DLK 75 75 75.0 Khá

258 28211152826 Trần Bùi Tân Hưng 27/08/2004 K29PSU-DLK 75 0 37.5 Yếu

259 29218065715 Phan Trung Kiên 01/08/2005 K29PSU-DLK 90 90 90.0 Xuất Sắc

260 29214333848 Trần Ngọc Tuấn Kiệt 01/06/2005 K29PSU-DLK 85 75 80.0 Tốt

261 29218031823 Nguyễn Hữu Lượng 09/06/2005 K29PSU-DLK 75 0 37.5 Yếu

262 28208051243 Nguyễn Ngô Nhật Minh 23/10/2003 K29PSU-DLK 75 0 37.5 Yếu

263 29208039497 Lê Thị Ngọc Minh 24/02/2005 K29PSU-DLK 90 90 90.0 Xuất Sắc

264 29206654820 Trương Bảo Nhi 14/06/2005 K29PSU-DLK 75 90 82.5 Tốt

265 29200357929 Huỳnh Thị Tâm Như 08/08/2005 K29PSU-DLK 75 90 82.5 Tốt

266 29208048262 Bùi Vũ Ngọc Oanh 10/04/2005 K29PSU-DLK 90 90 90.0 Xuất Sắc

267 28208036125 Phan Thị Như Quỳnh 07/01/2004 K29PSU-DLK 0 0 0.0 Kém

268 29200338136 Nguyễn Như Quỳnh 19/12/2005 K29PSU-DLK 90 90 90.0 Xuất Sắc

269 29208050235 Tô Thị Quỳnh 01/10/2005 K29PSU-DLK 75 90 82.5 Tốt

270 29208058422 Nguyễn Phạm Diễm Quỳnh 06/03/2005 K29PSU-DLK 90 90 90.0 Xuất Sắc

271 29207329617 Lê Thị Thanh Thảo 23/08/2005 K29PSU-DLK 75 90 82.5 Tốt

272 29208046741 Võ Trần Anh Thư 27/03/2005 K29PSU-DLK 100 75 87.5 Tốt

273 29208156068 Nguyễn Thị Minh Thúy 16/11/2005 K29PSU-DLK 75 90 82.5 Tốt

274 29208150063 Văn Thủy Tiên 08/11/2005 K29PSU-DLK 90 90 90.0 Xuất Sắc

275 29218432744 Lê Đức Tiến 07/09/2005 K29PSU-DLK 75 75 75.0 Khá

276 29208126233 Nguyễn Phước Tường Vy 11/04/2005 K29PSU-DLK 75 75 75.0 Khá

277 29208065498 Trần Thị Ngọc Yến 21/02/2005 K29PSU-DLK 0 100 50.0 Trung Bình

278 29208300051 Phạm Thị Thanh Châu 08/09/2005 K29PSU-DLH 90 90 90.0 Xuất Sắc

279 29218347965 Đoàn Quốc Cường 21/02/2005 K29PSU-DLH 90 90 90.0 Xuất Sắc

280 29218447021 Phạm Minh Đăng 16/11/2005 K29PSU-DLH 90 90 90.0 Xuất Sắc
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281 29218142827 Bùi An Định 08/09/2005 K29PSU-DLH 100 100 100.0 Xuất Sắc

282 29218353596 Hoàng Trần Đức Hiếu 22/02/2005 K29PSU-DLH 100 100 100.0 Xuất Sắc

283 29218346622 Dương Quang Huy 29/09/2005 K29PSU-DLH 87 75 81.0 Tốt

284 29218457511 Lê Văn Kiểm 21/05/2005 K29PSU-DLH 90 90 90.0 Xuất Sắc

285 29214362735 Kaso Y Mon 01/05/2004 K29PSU-DLH 100 100 100.0 Xuất Sắc

286 29208145426 Nguyễn Trà My 14/05/2005 K29PSU-DLH 84 90 87.0 Tốt

287 29208151320 Nguyễn Vĩnh Trà My 23/03/2003 K29PSU-DLH 88 90 89.0 Tốt

288 29208346415 Hoàng Mỹ Ngân 18/07/2005 K29PSU-DLH 90 90 90.0 Xuất Sắc

289 29208352635 Dương Tôn Minh Ngọc 03/10/2005 K29PSU-DLH 90 85 87.5 Tốt

290 29206962320 Phan Nguyễn Kiều Oanh 28/11/2005 K29PSU-DLH 85 90 87.5 Tốt

291 29208346332 Trương Hoàng Mỹ Phúc 22/02/2005 K29PSU-DLH 90 90 90.0 Xuất Sắc

292 29208346749 Võ Thị Quyên 12/10/2005 K29PSU-DLH 90 90 90.0 Xuất Sắc

293 29208154888 Bùi Thị Phương Thùy 14/07/2005 K29PSU-DLH 90 90 90.0 Xuất Sắc

294 29218355306 Đỗ Minh Tú 31/10/2005 K29PSU-DLH 90 90 90.0 Xuất Sắc

PHÂN LOẠI SL TỶ LỆ (%)

XUẤT SẮC 77 26%

TỐT 129 44%

TỔNG HỢP TOÀN KHỐI

KHÁ 38 13%

T. BÌNH 2 1%

YẾU 31 11%

KÉM 17 6%

TỔNG 294 100 %

....................................., ngày........... tháng ........... năm ...................

NGƯỜI LẬP BẢNG TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Ghi chú:

Đối với SV nào không Đánh giá, cán bộ phụ trách tổng hợp ghi thêm "Ko Đánh Giá" vào mục 10


